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	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số giờ tự học

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	75
	29
	14
	7
	25

	MH 11
	Dung sai – Đo lường kỹ thuật
	45
	23
	5
	2
	15




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH 07
Thời gian của môn học: 75 giờ.                (Lý thuyết: 29 ; Thực hành: 21 : Tự học: 25giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí: 
Môn vẽ kỹ thuật  là môn được giảng dạy từ đầu khóa học và trước khi học các môn học, mô đun đào tạo nghề.
- Tính chất:
	Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Phân tích được bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Vẽ tách được chi tiết từ bản vẽ lắp.
- Vẽ được bản vẽ lắp đơn giản.
	- Vận dụng được những kiến thức của môn học để tiếp thu các môn học, mô-đun chuyên nghề.
	- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Số giờ tự học

	I
	Bài mở đầu
	1
	1
	0
	0
	0

	II
	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
	6
	2.5
	1
	0
	
2.5

	
	 Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng
 Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ
	
	
	
	
	

	
	 Trình tự lập bản
 Bài tập
	
	
	
	
	

	III
	Vẽ hình học
	6
	2
	1
	1
	2

	
	Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc
 Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn
 Vẽ nối tiếp
 Vẽ một số đường cong hình học
 Bài tập: Vẽ hình học, vẽ nối tiếp theo mẫu 
   Kiểm tra
	
	
	
	
	

	IV
	Hình chiếu vuông góc
	5
	2
	1
	1
	1

	
	Khái niệm về các phép chiếu
 Hình chiếu của điểm
 Hình chiếu của đường thẳng
 Hình chiếu của mặt phẳng
 Hình chiếu của các khối hình học
 Hình chiếu của vật thể đơn giản
Bài tập
	
	
	
	
	

	V
	Biểu diễu vật thể
	10
	3
	3
	2
	2

	
	 Hình chiếu
 Hình Cắt
 Mặt cắt
 Hình trích
 Bài tập
 Kiểm tra
	
	
	
	
	

	VI
	Hình chiếu trục đo
	9
	2.5
	1
	1
	4.5

	
	 Khái niệm về hình chiếu trục đo
Các loại hình chiếu trục đo
Cách dựng hình chiếu trục đo
Bài tập
 Kiểm tra
	
	
	
	
	

	VII
	Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
	8
	4
	1
	0
	
3

	
	 Mối ghép ghép ren
Mối ghép then, then hoa và chốt
Mối ghép hàn, đinh tán
	
	
	
	
	

	VIII
	Bánh răng – lò xo
	10
	4
	2
	1
	3

	
	 Khái niệm chung về bánh răng, lò xo
Một số yếu tố của bánh răng trụ
Cách vẽ qui ước bánh răng
Vẽ qui ước các bộ truyền bánh răng(trụ, côn, bánh vít và trục vít)
	
	
	
	
	

	IX
	Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp
	20
	7
	4
	1
	7

	 
 
	Bản vẽ chi tiết
Bản vẽ lắp
Bài tập
Kiểm tra
	
	
	
	
	

	 
	Cộng
	75
	29
	14
	7
	25




Bài mở đầu						Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu:						
+ Trình bày được lịch sử phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với ngành nghề cắt gọt kim loại.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, vật liệu vẽ.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng 		Thời gian: 1 giờ
2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ 			Thời gian: 1 giờ
3. Trình tự lập bản vẽ 					Thời gian: 0,5 giờ
4. Bài tập: 							Thời gian: 1 giờ
· Vẽ mẫu chữ – số trên khổ A4.
· Vẽ đường nét trên khổ A4.

Chương 2: Vẽ hình học
Mục tiêu:
+ Giải thích được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.
+ Phân tích được các phương pháp dựng hình cơ bản, một số trường hợp vẽ nối tiếp và vẽ một số đường cong thông dụng..
+ Ứng dụng được vào vạch dấu khi học các mô-đun thực hành.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng.
vuông góc, dựng và chia góc 				Thời gian: 0,5 giờ
2. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn 	Thời gian: 0,5 giờ
3. Vẽ nối tiếp 						Thời gian: 0,5 giờ
4. Vẽ một số đường cong hình học 			Thời gian: 0,5 giờ
5. Bài tập: Vẽ hình học, vẽ nối tiếp theo mẫu		Thời gian: 1 giờ
6. Kiểm tra							Thời gian: 1 giờ

Chương 3: Hình chiếu vuông góc
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
+ Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường, mặt phẳng.
+ Vẽ được hình chiếu của các khối hình học cơ bản.
+ Vẽ được các hình chiếu của các khối hình đơn giản.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm về các phép chiếu 			Thời gian: 0,25 giờ
2. Hình chiếu của điểm 				Thời gian: 0,25 giờ 
3. Hình chiếu của đường thẳng 			Thời gian: 0,25 giờ
4. Hình chiếu của mặt phẳng 				Thời gian: 0,25 giờ
5. Hình chiếu của các khối hình học 		Thời gian: 0,5 giờ
6. Hình chiếu của vật thể đơn giản 			Thời gian: 0,5 giờ
7. Bài tập								Thời gian: 1 giờ
8. Kiểm tra							Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Biểu diễu vật thể
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1) và phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3).
+ Phân tích được các loại hình biểu diễn vật thể và vẽ quy ước.
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật cơ khí.
+ Vẽ được hình chiếu của vật thể theo phương án phù hợp.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Hình chiếu 						Thời gian: 0,5 giờ
2. Hình Cắt 						Thời gian: 1 giờ
3. Mặt cắt							Thời gian: 1 giờ
4. Hình trích						Thời gian: 0,5 giờ
5. Bài tập								Thời gian: 3 giờ
6. Kiểm tra							Thời gian: 2 giờ
	
Chương 5: Hình chiếu trục đo
Mục tiêu:	
+ Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.
+ Dựng được hình chiếu trục đo vuông góc và hình chiếu trục đo đều xiên cân của vật thể.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm về hình chiếu trục đo 			Thời gian: 0,5 giờ
2. Các loại hình chiếu trục đo 			Thời gian: 0,5 giờ
3. Cách dựng hình chiếu trục đo 			Thời gian: 1,5 giờ
4. Bài tập				 				Thời gian: 1 giờ
5. Kiểm tra				 			Thời gian: 1 giờ

Chương 6: Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm về các loại mối ghép và cách vẽ quy ước các mối ghép.
+ Đọc và vẽ được bản vẽ của các chi tiết có các mối ghép.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Mối ghép ghép ren					Thời gian: 2 giờ
2. Mối ghép then, then hoa và chốt			Thời gian: 1,5 giờ
3. Mối ghép hàn, đinh tán				Thời gian: 0,5 giờ
4. Bài tập								Thời gian: 1 giờ

Chương 7: Bánh răng – lò xo
Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp vẽ quy ước bánh răng theo TCVN 13-78 và lò xo theo TCVN14-78.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Khái niệm chung về bánh răng, lò xo		Thời gian: 1 giờ
2. Một số yếu tố của bánh răng trụ			Thời gian: 0,5 giờ
3. Cách vẽ qui ước bánh răng				Thời gian: 1,5 giờ
4. Vẽ qui ước các bộ truyền bánh răng		Thời gian: 1 giờ
    (trụ, côn, bánh vít và trục vít)
5. Bài tập								Thời gian: 2 giờ
6. Kiểm tra							Thời gian: 1 giờ	
Chương 8: Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp
Mục tiêu:
+ Tách được các chi tiết từ bản vẽ lắp
+ Vẽ được bản vẽ lắp từ các chi tiết của nó.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
1. Bản vẽ chi tiết 					Thời gian: 3 giờ
2. Bản vẽ lắp 						Thời gian: 4 giờ
3. Bài tập								Thời gian: 2 giờ
4. Kiểm tra	 						Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
1- Vật liệu
- Bút chì các loại, tẩy, giấy vẽ
2- Dụng cụ và trang thiết bị
- Dụng cụ vẽ kỹ thuật.
- Máy chiếu PROJECTOR.
- Máy vi tính.
- Phần mềm AutoCAD.
3- Học liệu:
	+ Slide.
+ Mô hình thật các chi tiết máy.
+Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí.
+ Tập bản vẽ cơ khí.
	+ Tài liệu tham khảo.
4- Nguồn lực khác.
	+ Phòng học chuyên môn vẽ kỹ thuật.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Về kiến thức: Bằng phương pháp kiểm tra thực hành, người học cần đạt các yêu cầu sau: Đọc thành thạo các bản vẽ kỹ thuật cơ khí. Biểu diễn đúng vật thể bằng các hình chiếu. Xác định đúng hình dáng, kích thước của chi tiết trên bản vẽ lắp. Đọc đúng ký hiệu quy ước trên bản vẽ kỹ thuật. Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết.
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vẽ của Sinh viên thông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu bản vẽ trình bày đẹp, đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
- Về thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Môn học Vẽ kỹ thuật cơ khí được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Khi giảng dạy, giáo viên sử dụng các phương tiện và dụng cụ vẽ để hướng dẫn người học trong giảng dạy; kết hợp sử dụng máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mĩ, chính xác các phương pháp biểu diễn vật thể, các chi tiết. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Các chương cần chú ý: Chương 1, tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Chương 2, dựng hình cơ bản, vẽ nối tiếp, các đường cong thông dụng và cách dựng hình ê líp. Chương 3, cách biểu diễn điểm, đường, mặt phẳng trong hệ thống 2, 3 mặt phẳng, làm cơ sở cho để người học tiếp thu các bài học trong chương hình chiếu trục đo và biểu diễn của vật thể một cách dễ dàng. Chương 4, phương pháp chiếu góc thứ nhất và các loại hình biểu diễn. Chương 5, cách dựng các loại hình chiếu trục đo. Chương 6, cách vẽ quy ước các loại mối ghép theo TCVN. Chương 7, cách vẽ quy ước bánh răng – lò xo theo TCVN. Chương 8, thực hiện bản vẽ chi tiết theo TCVN, rèn luyện khả năng đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. I.X.VU’SNEPÔNXKI (Hà Quân dịch). Vẽ Kỹ Thuật, NXB Công Nhân Kỹ Thuật Hà Nội, 1986.
[2]. Phạm Thị Hoa. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp), NXB Hà Nội, 2005.
[3]. PGS. Trần Hữu Quế - GVC. Nguyễn Văn Tuấn. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật sách dùng cho các trường đào tạo hệ cao đẳng, NXB Giáo Dục, 2007. 
[4]. PGS. Trần Hữu Quế - GVC. Nguyễn Văn Tuấn. Vẽ Kỹ Thuật giáo trình dạy nghề, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.
[5]. Trần Hữu Quế -Nguyễn Văn Tuấn - Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, Tập 2, NXBGD 2006.
   [6]. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, Tập 2, NXB Giáo Dục, 2004.
  [7]. Trần Hữu Quế; Bài giáo dục (hệ cao đẳng).
[bookmark: _GoBack]

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
DUNG SAI - ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH 11
Thời gian của môn học: 45 giờ.	    (Lý thuyết: 23 giờ ; Thực hành: 7 giờ : Tự học: 15 giờ )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:
	+ Môn học Dung sai – Đo lường kỹ thuật được bố trí sau khi Sinh viên đã học xong các môn học: MH07, MH11.
- Tính chất:
	+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
		
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.
- Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244-2245.
- Vận dụng được để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng.
- Xác định được dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo.
- Ghi được ký hiệu dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ.
- Trình bày được các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Số giờ  tự học
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III





IV












V








VI






VII





VIII






IX






X


XI






XII
	Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép. 
 Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí.
 Dung sai và sai lệch giới hạn.
 Lắp ghép và các loại lắp ghép.
 Hệ thống dung sai.
 Sơ đồ lắp ghép. 	Thời gian: 0.5 giờ
 Bài tập.
Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn. 
 Hệ thống dung sai lắp ghép.
 Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp
 Các bảng dung sai
 Bài tập
Cách sử dụng các hình thức lắp ghép. 
 Lắp ghép có độ dôi.
 Lắp ghép có độ hở.
 Lắp ghép trung gian.
Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt. 
 Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công.
 Sai số về kích thước.
 Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công.
 Nhám bề mặt.
 Bài tập
Kiểm tra
Dung sai góc – dung sai kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Dung sai góc.
 Dung sai kích thước không chỉ dẫn.
 Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Dung sai chi tiết điển hình. 
 Dung sai ren.
 Dung sai lắp ghép then và then hoa.
 Dung sai lắp ghép ổ lăn.
 Bài tập.
Chuỗi kích thước.
 Khái niệm cơ bản.
 Giải chuỗi kích thước.
 Bài tập
 Kiểm tra
Cơ sở đo lường kỹ thuật.
 Khái niệm về đo lường kỹ thuật.	Thời gian: 0.5 giờ
 Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo.

Dụng cụ đo có khắc vạch, dụng cụ đo có mặt số.
 Dụng cụ đo có khắc vạch.
Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)
 Bài tập
Calíp.
 Calíp nút.
 Calíp hàm
Dụng cụ đo góc.
 Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp.
 Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp.

Máy đo.
Cấu tạo và công dụng máy đo .	Thời gian: 1.0 giờ
Nguyên lý vận hành máy đo.	Thời gian: 0.5 giờ
Bảo quản máy đo.
Kiểm tra
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	Cộng
	45
	23
	5
	2
	15



2. Nội dung chi tiết

               Chương 1: Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép.	
Mục tiêu
-  Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép.
-  Liệt kê được các loại lắp ghép.
-  Phân biệt được các hệ thống dung sai. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về lắp lẫn trong ngành cơ khí. 	Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Bản chất của tính lắp lẫn.
1.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn.
2. Dung sai và sai lệch giới hạn.	 Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Kích thước danh nghĩa.
2.2. Kích thước thực.
2.3. Kích thước giới hạn.
2.4. Dung sai.
2.5. Sai lệch giới hạn.
3. Lắp ghép và các loại lắp ghép. 	Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Lắp ghép có độ hở.
3.2. Lắp ghép có độ dôi.
3.3. Lắp ghép trung gian( có thể có độ hở hoặc có độ dôi).
4. Hệ thống dung sai. 	Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Hệ thống lỗ.
4.2. Hệ thống trục.
5. Sơ đồ lắp ghép. 	Thời gian: 0.25 giờ


           Chương 2: Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn
Mục tiêu
-  Trình bày được các qui định lắp ghép của hệ thống dung sai lắp ghép các bề mặt trơn theo tiêu chuẩn Việt nam (TCVN2244-99)
-  Ghi và đọc được các giá trị dung sai trên bản vẽ.
-  Tra thành thạo các bảng tra dung sai (theo TCVN 2245-99).
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Hệ thống dung sai lắp ghép.	Thời gian: 1 giờ
1.1. Hệ cơ bản.
1.2. Cấp chính xác.
1.3. Nhiệt độ tiêu chuẩn.
1.4. Khoảng kích thước.
1.5. Sai lệch cơ bản.
1.6. Bảng dung sai tiêu chuẩn.
2. Cách ghi kích thước có sai lệch giới hạn trên bản vẽ chi tiết và trên bản vẽ lắp	Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Ghi theo ký hiệu.
2.1. Ghi bằng trị số các sai lệch.
3. Các bảng dung sai	Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai TCVN 2245-99.
3.2. Thí dụ ứng dụng.
4. Bài tập.	Thời gian: 1.0 giờ

          Chương 3: Cách sử dụng các hình thức lắp ghép.
Mục tiêu:
-  Phân tích được đặc điểm, công dụng của các hình thức lắp ghép.
-  Chọn được kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép thông dụng.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Lắp ghép có độ dôi.	Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Ký hiệu và công dụng.
1.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ dôi.
2. Lắp ghép có độ hở.	Thời gian:0.25 giờ
2.1. Ký hiệu, công dụng.
2.2. Chọn kiểu lắp ghép có độ hở.
3. Lắp ghép trung gian.	Thời gian: 0.5giờ
3.1. Ký hiệu, công dụng.
3.2. Chọn kiểu lắp ghép trung gian.

        
Chương 4: Dung sai hình dạng và vị trí của các bề mặt, nhám bề mặt.
Mục tiêu:
	-  Xác định được các nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công
-  Nhận biết được đặc điểm của các dạng sai lệch về hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt.
- Phân tích được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt trên bản vẽ.
- Ghi được các kí hiệu về dung sai hình dáng, vị trí, độ nhám bề mặt lên bản vẽ.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công. 
	Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công cơ khí.
1.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sai số trong quá trình gia công.
2. Sai số về kích thước. 	Thời gian: 0.25 giờ
3. Sai số về hình dạng và vị trí giữa các bề mặt của chi tiết gia công. 
	Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Sai số và dung sai hình dạng.
3.2. Sai số và dung sai vị trí.
3.3. Các dấu hiệu và ký hiệu dung sai hình dạng và vị trí.
3.4. Cấu tạo và cách tra bảng dung sai hình dạng và vị trí.
4. Nhám bề mặt.	Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt.
4.2. Cách ghi ký hiệu nhám bề mặt.
5. Bài tập.	Thời gian: 1.0 giờ


          Chương 5: Dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
Mục tiêu:
- Phân biệt được dung sai góc, dung sai về kích thước, hình dáng, vị trí các bề mặt không chỉ dẫn.
- Tra được dung sai góc, dung sai các bề mặt không chỉ dẫn.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dung sai góc.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm về góc thông dụng
1.2. Dung sai góc.
2. Dung sai kích thước không chỉ dẫn.	Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Kích thước tự do.
2.2. Sai lệch giới hạn những kích thước có dung sai không chỉ dẫn
3. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.	Thời gian: 0.25 giờ
3.1. Khái niệm về dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.
3.2. Tra bảng dung sai hình dạng và vị trí bề mặt không chỉ dẫn.

          Chương 6: Dung sai các chi tiết điển hình.
Mục tiêu:
- Xác định được dung sai các chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo.
- Giải thích được các thông số về dung sai của một số chi tiết điển hình. 
- Tra thành thạo các bảng tra dung sai lắp ghép các chi tiết điển hình.
- Chọn được kiểu lắp cho các mối ghép điển hình
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dung sai ren.	Thời gian: 2.0 giờ
1.1. Khái niệm.
1.2. Các kích thước cơ bản của ren tam giác hệ mét.
1.3. Hệ thống dung sai ren tam giác hệ mét.
2. Dung sai lắp ghép then và then hoa.	Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Dung sai lắp ghép then bằng.
2.2. Dung sai lắp ghép then hoa.
3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.	Thời gian: 1.0 giờ
3.1. Khái niệm.
3.2. Kích thước cơ bản của ổ lăn.	
3.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn.
4. Bài tập.	Thời gian: 1.0 giờ



          Chương 7: Chuỗi kích thước.
Mục tiêu:
-  Trình bày được nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chế tạo
- Giải thích được phương pháp ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Thiết lập và giải được bài toán chuỗi kích đơn giản.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm cơ bản.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Định nghĩa chuỗi kích thước.
1.2. Phân loại chuỗi kích thước.
2. Giải chuỗi kích thước.	Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Giải bài toán thuận.
3. Bài tập	Thời gian: 1.0 giờ
4. Kiểm tra 							   Thời gian: 1.0 giờ

            Chương 8: Cơ sở đo lường kỹ thuật.
Mục tiêu:
-  Trình bày được các phương pháp đo.
-  Phân biệt được các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến dùng trong ngành cơ khí 
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Khái niệm về đo lường kỹ thuật.	Thời gian: 0.5 giờ
2. Các loại dụng cụ đo và phương pháp đo.	Thời gian: 0.5 giờ

              Chương 9: Dụng cụ đo có khắc vạch, dụng cụ đo có mặt số.
Mục tiêu:
- Giải thích được công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đo có khắc vạch, có du xích (thước lá, thước cặp, Panme, đồng hồ so).
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Dụng cụ đo có khắc vạch.	Thời gian: 1.5 giờ
1.1. Thước không có thước phụ.	
1.2. Thước có thước phụ.
1.2. 1. Thước cặp.
1.2. 2. Thước đo chiều sâu chiều cao.
1.3. Panme.
1.3.1. Panme đo ngoài.
1.3.2. Panme đo trong.
1.3.3. Panme đo sâu.
2. Dụng cụ đo có bề mặt số (đồng hồ so)	Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Phân loại.
2.2. Cấu tạo nguyên lý làm việc và công dụng.
2.3. Cách sử dụng và bảo quản.
3. Bài tập.	Thời gian: 1.0 giờ

          Chương 10: Calíp.
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản calíp.
- Phân biệt được độ chính xác của calip.
- Sử dụng thành thạo calíp để đo kiểm.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Calíp nút.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Cấu tạo, công dụng.
1.2. Cách sử dụng và bảo quản.
2. Calíp hàm.	Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Cấu tạo và công dụng.
2.2. Cách sử dụng và bảo quản.

            Chương 11: Dụng cụ đo góc.
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ đo góc.
- Phân biệt được độ chính xác của dụng cụ đo góc.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo góc để đo kiểm.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Đo góc bằng phương pháp đo trực tiếp.	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Đo góc bằng góc mẫu, êke, calíp côn.
1.2. Đo góc bằng thước đo góc vạn năng.
2. Đo góc bằng phương pháp đo gián tiếp.	Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Đo góc côn ngoài.
2.2. Đo góc côn trong.

              Chương 12: Máy đo.
Mục tiêu:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản các máy đo về kích thước, hình dạng.
- Sử dụng thành thạo các máy đo để kiểm tra độ chính xác của chi tiết.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Cấu tạo và công dụng máy đo .	Thời gian: 0.5 giờ
2. Nguyên lý vận hành máy đo.	Thời gian: 0.25 giờ
3. Bảo quản máy đo.	Thời gian: 0.25 giờ
4. Kiểm tra	Thời gian: 1.0 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
- Vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn
- Học liệu:
+ Giáo trình Dung sai – Đo lường kỹ thuật.
+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
+ Đĩa CD mô phỏng.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

+ Kiến thức: Trình bày được bản chất của tính đổi lẫn trong lắp ghép. Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244-2245. Vận dụng được để tra, tính toán dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, độ nhám bề mặt và dung sai lắp ghép các mối ghép thông dụng. Xác định được dung sai một số chi tiết điển hình và các kích thước cần chú ý khi chế tạo. Trình bày được các phương pháp đo, đọc, sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến trong ngành cơ khí.
+ Kỹ năng: Ghi được dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí, nhám bề mặt lên bản vẽ. Chọn được kiểu lắp cho các mối ghép điển hình. Sử dụng được các loại dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí. Lập và giải được bài toán chuổi kích đơn giản.
	+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
	- Khi giảng dạy, cần giúp người học nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 
 	- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng Sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
	- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Trọng tâm của môn học  là bài 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
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